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CONG TY a DBC: Viên nang cứng

CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MAU NHAN THUỐC Mã số: QII. BSGY
CỬU LONG Số: 08. 22-04-2013

Teer ees Chai 100 vién

BO Y TE e :
CỤC QUAN LLY DƯỢC Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lan đàu:(19...93..1.A615.   
 

| THÀNH PHẨN: Mỗi viên nén chứa:E& THUỐC BAN THEODON _
CMS, Pradnisolon acetat tương đương prednisolon.....5 mg| ĩ TAduge wa di

| Redn ison cul aac CHI BINH, CACH DUNG& LIEU DUNG,
| er re THAN TRONG LOC DUNG, TAC DUNG KHONG MONG MUGN:
| Prednisolon....5mg Xin đạc trong từ hướng dẫn sử dng.

  

 

| \ BẢO QUẦN: Để thufc noi khO mét, nhigt 49 duti 30°C,
| TA y tránh ánh sáng.
if “ s Để.thuốp-xatầmtạy trẻ em.
h v : me kỹ-hướng dẫn sử-dụng trước Khi dùng.

| 5) a Số lô 2 wy Ce, `

CHAI 100 VIEN NEN Ngày OY: Pica at HD:
+TK\ÔNG TY COPRAN DUGG PHAN CŨ 1% “Tiêu chuẩn áp dung: TCCSMEG, Sanam gor ruerace So ..ẽẽ

y Wizvì

  

mgxin đăng ký
set BìeIÁM bốc

Is] c>2rônđ,biám Đốc  
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|Š{ Dược puẨiu JN
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Th.S. Nguyễn Hữu Trung

https://trungtamthuoc.com/
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, CONGTY . 3 5 :

CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MẪU NHÃN THUỐC Neo
CUU LONG Số: 08 . 22-04-2013

To ae Chai 500 viên

Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

R nuốc sảt meo9Ơ%—— GẠMP-WHO THÀNH PHẨN: Mỗi viên nén chứa:

-Rednisor
_Prednisolon... .5mg

Prednisolon acetat tương đương prednisolon.....3 mg

Tá dược vừa đủ ...........................-...--------«----sss- 1 viên

CHI BINH, CHONG CHI BINH, CACH DUNG & LIEU DUNG, |
THAN TRONG LUC DUNG, TAC DUNG KHONG MONGMUON:
Xin đạc trang từ hướng dẫn sử dụng.

BAO 0UẲN: Để thuốc nú khô mát, nhiệt độ dưới 3ỨC,

 
 

 
 

mes tránh ánh sáng.

aD Để thuốc xa tẩm-‡aytrẻ em.

vẽ ar Đọc kỹ:hướngdấmsử dụng.trước khi dùng Biến

) CHAI 500 VIEN NEN Số lô SX: Ls 'ÔI: Sia

z7 -— ——————— / 2

““ _. THUỐCDÙNGCHOBỆNHVIỆN Ngày SX:fs Ô 1Ä¡ND:SÀ

ÔNG TY CỔPHÀ HỂ alee —
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Cơ sở xin đăng ký
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

JESGap Đốc

  
      Shs.Giese Nagin Hữu Trung

ss

 

 

TY
N

=
S
N

A
L
E

a
e

x2
:

i
,

a
4-
.

https://trungtamthuoc.com/



 

, GONGTY .
CO PHAN DUOC PHAM

CUU LONG
=——-ctWiửo——~

‘0 i | ferns GMP-WHO

$ 1 £ Red nison’
- 'Q 3)
x uv °2. \
j M 3ï 2
= 20= 2

= Oo J we
th Sry Ta

CS| die. — 4VY |NGe s2 _ Hộp 10 vỉ:xa viên 6n - Shore ne
Th. 2 ta IN Ysi IB

t7

feo
 

/
a
n
“á
i

Z

sở.

`

7
O

   

  
  

UÙ10ạ

MẪU NHÃN THUỐC

Hộp 10 vỉ x 20 viên

Nhãn trung g1an:

DBC: Viên nang cứng

Mã số: QII. BSGY

Số: 08. 22-04-2013

 

 

| GMP-WHO ie b 1

| Red Ol; sim| ednison Me Gl
TSeaenhanan =4 cmc 5 |

| a Prednisolon....5mg ặ ci: s

| <P) ig:
~ = i 2

S vec |3 OF 2
s2 Š sume xco 3 Œ:

Hộp 10vỉ x 20viênnén. : &  
 

THÀNH PHẨN: Mỗi viên nén chứa:
| Prednisolon acetatLa an meee

|. Tá đượcvừađủ..
CHỈ ĐỊNH:
Prednisolon được chỉ định khi cần đến tác dụng chống viêm vả ức chế miễn dịch:
Viêm khớp đạng thấp, lupút ban đỏ toàn thân, một số thể viêm mạchnhưviêm
động mạch thái dương và viêm quanh động mạch nút, bệnh sarcoid, hen phế quản,
viêm loét đại tràng, thiếu máu tan huyết tự miễn, giảm bạch cẩu hạt, và những
bệnh đị ứng nặng gồm cả phản vệ. Ung thư, như bệnh bạch cẩu cấp, u lympho, ung
thư vũ và ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn cuối.

CÔNGTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CUU LONG
180 đường 148 PhungTP, Vinh Log Tih VehLong

  

 

 

   

 

  
> Piy.€HỐNG CHỈ ĐỊNH;CÁCH DŨNG & LIEU DUNG, THẬN TRỌNG LÚC DŨNG, TÁC DỤNG i

HN!weeMUỐN: Xin oe trong 18 hudng dn si dyng. |

‘Bho aul’of thuốc nơ khô mát, nhiệt độ dưới 30V, tránh ánh sáng.
LH Để thuốc xa tẩm tay trẻ em.

e Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
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Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn cơ sở }
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Cơ sở xin đăng ký
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
Rad

seca Đốc   
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CONG TY DBC: Viên nang cứng

CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MẪU NHẤN THUỐC Cee
CUU LONG ee ce
cts— Vi 20 vién

Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

TẠ THUỐC BẢN THEO DƠN GMP-WHO

Rednison
Prednisolon acetat tuong
đương prednisolon 5mig

\

€TY CP DƯỢC PHẨM CUU LONG
150đường 14/6 - P6 - TPVL -TỉnhVĩnh Long.

 

TR THUỐC BẢN THEODON GMP-WHO

Rednison

tânnho SMG |
VPC PHARIMEXCO SDK:

  

 

  
 

\

B tute BAN THEODON GMP-WHO

Rednison

tươngwensio SING
€TY CP DƯỢC PHẨM CUU LONG
150 đường14/0-P_ 6 -TPVL - TínhVĩnh Long.
 

HÀ THUỐC BẢN THEO DON GMP-WHO

Rednison

Lânph 5ĐITIỢ
VPC PHARIMEXCO SOK:

 

  

B Tru6c BANTHEODON GMP-WHO~ scr ett

Rednisor:
| Prednlsolon acetat tướng °ˆ f
| đương prednisolon ‘ gro Pha

\ (S66 Sx: cay at PUGC ia
Eeefers__tel pe ee
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Be CONG TY MAU TOA DBC: Vién nang cứng

CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM Rednison’5 Mã số: QII. BSGY

CỬU LONG Viên nén Số: 08. 22-04-2013

l THUỐC BÁN fa LS Wy ca prednisoln,Prednisolon of thé gy tng glucose hy, dod cén dng Eu insin

' @ GMP-WHO #01! Thông đổn tï tehieln vũ thứ: đứng tin Mông se(GA vc

Rednison 3 ia
Vin nén THe DYNG KHONG MONG MUON:

5 Te arn : =========—=--—— Thing xdy ranhiéu nbd Ki ding prednisolon ligucao va dai gay.

HU ea ..„_ oi hn it EA kg, Typil i
KG: 1) Og thi ng, DavKp,Byhy,ic,Cymucam
ee VM gdp: Ching ml, cn co it an tim thí, g ấn, thíc đt, thạ đổi ân tạng, 

(Ta de gdm: Magnes! start, avicel 102, disoce (croscarmellase sodium), lactose

tinh bGt mi, natri lauryl sual,
DANG BAO CHE: in tín.
QUY CACH DONG GOL: Chai 100 vién, 500 vin, Hop 10vi x20 vién nén,
CH II: Viên thúp dạn th, lút tán đồ lon thân, nộs thể êm mạchthtiên

đjn mạth thái dương va viém quanh déng mach nit, bénh sarcoid, hen phe quan, viém

lot dai trang, thigu mau tan huyét tự min, giảm bạch cau hat, va ntdng bénh dj tng ngng

agi cd phin vé. Pedrislon cin dug ch nh ki cn dén tc dyng ching vim vd ché

mien dich trong cdc dang ung thy nby bệnh bạch cất cấp, u lympho, ung thy vi và ung thy

trến tin lệ  i in ti,
CACH DUNG VA LIEU DUNG: Nén ving thudc vio cdc bla én.
Liéu lujng prednisolon phy thube và bệnh cẩn đi ị và (áp tng cla ngui bénh,

Lidu lgng d6i vi tr nd va tré em ghải dya vio tinh trang nang nhe cla bénh vé dép tng

ola nguti bénh hon la ya mét céc chinh xác ft lưng cht dn theo tudi cin ning

hoe din tich oo thé, Phai in tục theo dai ngưï bệnh ( iểu thỉnh lu thi tẩn thiết. Ki

dắn phải iu ị prednisolon ung tdi gian dai, nén xem xét phát đổ dùng th: cách tật,

mrƒt lấn ty nhất tà buổi ng théo nhịp tt lự nhiền trong 24 gid cha corticostertd, Sau

(hi digu ị tồi ngày phải nging prednisolon dén ting bude

- Úc chế miễn dịch hoặc các dạng viêm nặng như: viêm mạch hệ thong, viêm

khóp mức độ nặng, dot bat phát luput ban đổ hệ thống, bệnh bạch cầu cấp,

u lympho ... 6 - 12 viên Ingay, chia 2 -4 ần, Đối với bệnh nhân nặng phải dùng

thuốc kéo tài, có thể uống 6- 12 viên lần í ngày vào buổi sáng.
- Viêm mạn tính cần được kiểm soát triệu chứng, khi gảm liều corticoid hog khi

chuẩn bị ngừng thuốc: 2 - 4 viên ƒ ngày, dùng một lần vào buổi sáng.

- Điều trị kiếm soát triệu chứng viêm khóp ở bệnh nhân viem khdp dan thấp:

{ - 2 viér/ngay trong 7 - 10 ngay.

- Trẻ em: Uống 0,14- 2mg/kg!ngay, chia 2- 4 lan,

` Hoge theo sự hướng tẫn tỉa thay thud

CHONG CH BIA: Qu man vi mat trong ác thành phn cỉa thức. Miễn thun rặn, tử

số: nhiễm khuẩn và lao màng mũ. Miếm trìng da do virus, ném hắt l0.

Nguti đang đìn tatrit vitS sốt,

THAN TAONG KHI DUNG THUOC: Si dịn thận Lọn ở ngổi tậnh lắng xương, nghi mổ

=_— _mitlfng(uột, mạch mái, tối hạn lâm thấn li dạ y, tết Lăn, dai tho đưỲn, lắn

5ˆ ˆ addSadi vi can in Sv tế thựng thận íp ít xj ta li ngig thốt
Oh ft ghtsac gian tồi dieu tr hod Ki cd stress, Khi ding liu cao, tổ lhể ảnh hưởng

=” '#r ám)đàn ching vaccin,

Dis 5i ; gud Bo twF200 ngyodcb nhtng téc dyng_kténg mong mud, nén phi. si dyng thn 17-27 gid.

`} tu ti fi in cho ngui cao ui, vi Bu hp nh va tong tt gin ngdn há it vanWr: TifchdaggudFo: Hội díng dang in,vết vị và bẩn sướng
chi xdy ra ki ding prednidolon tài ngà). Beasi ch Oa?

Nauti nangtai: Ding corticosteroid todn thin dai ty chủ ng mẹ d th din dén sf

isolatr ví sinh, Ding corticosteroid lu cao theo dung tan thn đủ ng mẹ

thé ody ra nguy od thủ vế gldm sin thujngthin Ge sd sinh, NOV chung, sit dyng

corticosteroid 6 nqudi mang hái đồi hủ phải cân thếc lí. ich ob thé dat duge so túi nhdng

 

sing i0 it, sảng tưới. Phì, tăng hết p, Trứng cd, teo da, thim ín, lăn sắc 6 da

Hoi ching dang Cushing, de ché tryc tuyến yên- thượng thận, chậm lún, Không đứng nap

que, in lai luyf, nhiễm liển, v lih, gi nati va mu, ng glucose huyét.Loét da

tủy ~l ti, tổn nôn, tổn, chuớng bụng, viên foét ty qiản, viên ty. YEU od, bảng

xi, ấy x0. Phản dng qué man.
árl rửíTte ti tà đính gá {nh} những thôn số về báng xướg, tạo hy, ứng ˆ

nap glucose, ating tac dung trn mét vi huyét dp, Dy phing lét da day vàl trang bing

tát thứ: khán histamin hoi cdc thud Ue ché bom proton khi ding iu cao coticastrcid

loin thn, Bigu tei han tha, cdn ding thém calconn, clit va bd sang clei dy

phong loang xudng.

Théng béo thủ lát sý những tít dịng King mong muda tị phải ti sử dyng thud.

DUGC LC HOC: Predisolon nội ueoevtisid cúc dụng r rệt đống viêm, chống đi

ín tà íc tế miễn dich, Prednisolon ch ob tc dung mineralocortcoid yé, vì vay néu cing

thude trong th in nựấn cổ tất nguy od gid Nas va phi, Ching vim, bt kj thud bệnh

cin ndo, đấu đặc túng Bi bạch cdu thodt mach va xém nhiém vio m6 bj viém. Céc

qlueocotcod Ue chế các hiện tuyng này. (u- œrfiff đìng đường tần thân làm (ấm số

lung cdc 1 bao hmpho, bach cdu va esin, bach clu đít nhân túng máu ngại biến vì -

is đi chuyén cia ching vao ving bj viém, Glucocotictd cdn Uc thế. thí: rắn cửa

che té bio hmphd va. cla cdc. daithyc bao cla md. Ki ning dp íng cia chingt tác

kning nguyén vi ch chdt gdy gidn phn bj idm. Téc dyng cia lucocortioid đc biệt rũ tệ

In dc địi thy bao, im han đế Mả răng thực bio cia ching, han ché kid néng cit vi

sinh vat vi han chévige san sinh interferon - gama, ileteukin- 1, đất ty số, các trym

colagenase vi elastase, yéu Uf gdy phd hiy Kn va ch&t hog hda plasminogen, Glucocorticoid

tic dyng lén té bao lympho Lim gidm san sinh interleukin - 2. Ngoaitéc dyng trén chức răng:

tỉa lạt cất ucocricnd cbn anh hung dén dép íng viém bing cách làn giảm tổng bop

alandin. do íc thế phospholipase Ao, Cui cing glucocorticoid im glam sy ut hign

forygenase & ntdngt€ bao vim, do d6 im gdm lujng enzym để sin sinh prostaghtdig.

Glucocorticoid Lim gidm tinh thém mao mạch dù íc chế hại tinh cla kinn va các nội tit 16.

vikhudn va do Am giảm lung histamin gi phéng bai bạch cáitt base, Voi tếttấế
prednisclon of tc dyng cng viém; vai du cao, ob tac dyng de ché min dich, Nhdngitu
Kn thud cl thé tam gần sản sử. áng th, còn Tết tung tình Không cứ tác dịnggBý °
(vf dy, prednisolon 20 mg/ngéy). ees,

DUGC DGNG HOC: Kha dyng sinh hụt tt đường tổng cla prednisolon khodng 82%,
6 inh huyét tucng đạLtừ † -2 gồ su hi đừng thuốc. Prednisolon lén két
Khodng 90-95%, BG thanh Udi cla prednisolon B 87 + 1,8 mÍ phút kạ, Thể tot Tiền bố
cia thud 1,5 + 0,2 t/ kg, Prednisolon duge chuyén héa d gan và những chất thuyển hóa
l đạn este sua va glucuronid được Bài ti vào mốc tiếu. Nửa đi cửa piedhisln xấp xỉ

         

  

 

  
  

      

  

  

  

 

  

 

  

táchxửtrí Tiut những trường hợp này tấn tânand đ tú tuít (ịh định; lạm
nửng hút nựừt hỈn tt đừng piwhlềdf. /” * -< 7?” yx©”
BAO UÌI: ĐÍ uí: tk mí, thệt  đ,ẤŸT, tát đụ

ĐỂ uất ra tÍn layltlem.  Ệ~; :y:7
HAN DUNG: 36 thing từ ng sỉn auf,

 

Cơ sở xin đăng ký_ ửuól#4/aimvi con
Nuôi cho con bi: Prednisclon Uét vio sla me véi lng didi 1% lết ding tà d thể - itu chudn dp dyng: Tiduchuin csi

   

 
TZ//ÔNG:GIÁM ĐỐ _ : seat
Ate . oe thôn d ƒ nga lân sàng, Nên ấnthận ki ding rednisoloncho nutcho con bi Thiết Ry tỉ đìn theo don caBicsj

(Pe TongGlamDOC sie dja atu tit ev én Ram áp múc(ha d inc, Dge Kj bd din sỉ dung ive ki ding
Nếu edn thém théng tin, xin hoi ƒ kiến tửa lát sị
Thong béo cho táts nhdng téc dyng khdng mong

VPC CONG TY CO PHAWpUGC BH
prariwiexco 150 dudng 14/9- mand ga inhyi

  
  

 

TUONG The THUG: Prednisolon chat giy chm tng enzym cytochram Pe vl cé ch

ola enzymn PesoCYPBA, do d6 thud ny tic độn tết chuyén hia cla cilosporin (Lam ting

chuyển héa), enthromycin, phenobarbital, phenytoin, carbamazepin, ketoconazo, rifampicin,

"Phenyl, phenobarila,fampicin vc htc i ium fal hy bt am gdm tật
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